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	Mứ c đô ̣nhận  thức
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	Tổng
điểm
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	Bài 1:  Tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam
3 tiết
	
2 câu

	 

	 
4 câu
	

	
	
1 câu

	1 câu
	
	7câu
	1 câu
	5,75
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Bài 2: 
 Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
3 tiết
	3 câu

	
	1 câu
	1 câu

	1 câu
	 


	
	
 

	5 câu
	1 câu
	4,25

	Tổng
	5 câu
	
	5câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	
	12 câu
	2 câu
	10 điểm
	



	Tı̉ lê ̣%
	30%	
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	100%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
	


B. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
	TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
	
Nhận biết:
- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.


Thông hiểu:
- Nhận diện được giá trị của các truyền thống dân tộc Việt Nam.
- Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
Vận dụng cao:
- Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc.
	2 câu

	0
	4 câu
	0
	
	1 câu

	1 câu

	

	2
	
2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	Nhận biết:
Nêu được một số biểu hiện sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
Thông hiểu:
Giải thích được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
Vận dụng:
- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hoá.
- Xác định được những lời nói, việc làm thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới phù hợp với bản thân.
	3 câu

	0
	1 câu
	1 câu

	1 câu

	0
	0
	0

	
	Tổng
	
	5 câu
	0
	5 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	0

	
	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	
	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


C. Đề kiểm tra, đánh giá giữa học kì 1. Môn GDCD lớp 8
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hành động nào sau đây không góp phần kế thừa và phát huy những truyền thống của dân tộc?
	A. Mặc cảm về trang phục dân tộc mình.
	    B. Tôn tạo và chăm sóc di tích lịch sử.

	C. Thi tìm hiểu về lễ hội truyền thống.
	    D. Quảng bá các làng nghề truyền thống.


Câu 2: Việc làm nào dưới đây góp phần kế thừa và phát huy những truyền thống của dân tộc?
A. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
B. Gây rối an ninh trật tự tại khu dân cư.
C. Tuyên truyền chống phá nhà nước.
D. Cổ vũ và duy trì các hủ tục lạc hậu
Câu 3: Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mỗi học sinh chúng ta cần
A. giữ nguyên truyền thống cũ của dân tộc.
B. xoá bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ.
C. tiếp thu, học hỏi những tinh hoa, văn hoá tiên tiến của nhân loại.
D. duy trì và nhân rộng các hủ tục lạc hậu.
Câu 4: Sự da dạng của các dân tộc xuất phát từ các yếu tố
A. địa lí      B. chủng tộc      C. lịch sử hình thành và phát triển     D. cả A,B, C đều đúng
Câu 5: Để kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, học sinh không được làm việc nào dưới đây?
	A. Đoàn kết với các bạn.
	B. Gây gổ đánh nhau.

	C. Lễ phép với thây, cô giáo.
	D. Chăm chỉ học tập.


Câu 6: Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc?
A. Kỳ thị dân tộc các quốc gia chậm phát triền
B. Học hỏi giá trị tốt đẹp từ các dân tộc khác nhau.
C. Tiếp nhận tất cả văn hóa của các dân tộc trên thế giới.
D. Từ chối học hỏi giá trị tốt đẹp từ các dân tộc.
Câu 7: Việc các thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: Nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc Trung…và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ là chưa thực hiện đúng nội dung nào dưới đây?
A. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.
B. Đó là lối sống hòa nhập
C. Thể hiện thị hiếu tầm thường, thiếu hiểu biết của giới trẻ.
D. Biết phân biệt giá trị văn hóa giữa các dân tộc
Câu 8: Khi mỗi cá nhân biết tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới sẽ mang lại điều gì cho cá nhân đó?
	A. Có nhiều tiền .
	B. Có thêm hiểu biết.
	C. Có đẳng cấp.
	D. Được đi du lịch.


Câu 9: Đối với mỗi quốc gia dân tộc, việc tôn trọng sự đa dạng và nền văn hóa của các dân tộc sẽ mang lại điều gì đối với văn hóa của dân tộc mình ?
	A. Có nền kinh tế phát triển.
	B. Làm nâng tầm vị thế dân tộc.

	C. Làm bá chủ các dân tộc khác.
	D. Làm phong phú văn hóa dân tộc.


Câu 10: Quan điểm nào dưới đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
A. Cần tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
B. Xã hội hiện đại không cần giữ gìn truyền thống dân tộc.
C. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển.
D. Những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, quê mùa.
Câu 11: Việc làm nào dưới đây của công dân thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
A. Chỉ dùng hàng nước ngoài không dùng hàng Việt Nam.
B. Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới.
C. Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài.
D. Học hỏi giá trị nhân văn của thế giới trong việc ứng xử, giao tiếp.
Câu 12: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự đa dạng văn hóa giữa các dân tộc, các quốc gia trên thế giới?
A. Giống nhau hoàn toàn về phong cách ăn uống
B. Giống nhau hoàn toàn về trang phục truyền thống
C. Khác nhau về tôn giáo, tín ngưỡng
D. Giống nhau hoàn toàn về ngôn ngữ 
 II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (3 điểm): Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới có ý nghĩa quan trọng. Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về một số nhận định sau:
a) Không có nền văn hóa lớn và nền văn hóa nhỏ, chỉ có các nền văn hóa khác nhau.
b) Sử dụng pha trộn nhiều ngôn ngữ khi giao tiếp là thể hiện sự sành điệu, thức thời.
Câu 2 (4 điểm): Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
- Thông tin trên nói về những truyền thống nào của dân tộc Việt Nam? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về các truyền thống đó
 D. Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 GDCD 8
  PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 11
	12

	Đáp án
	A
	A
	C
	D
	B
	B
	C
	B
	D
	A
	D
	C


      



II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

	- Ý kiến a) Đồng tình. Vì: ở một vùng nói riêng và trên thế giới nói chung, có sự cùng tồn tại của nhiều nền văn hóa, dạng thức văn hóa và cách biểu đạt văn hóa,… Mỗi nền văn hóa ấy lại có những nét đặc trưng, nét đẹp riêng đáng để chúng ta tiếp thu, học hỏi. - Ý kiến 
b) Không đồng tình. Vì: việc sử dụng pha trộn, lạm dụng nhiều ngôn ngữ khi giao tiếp sẽ làm mất đi nét đẹp, sự trong sáng của ngôn ngữ; đồng thời, cũng thể hiện thái độ thiếu tôn trọng đối với ngôn ngữ bản địa. 3,0 điểm
	3,0 điểm

	Câu 2

	Thông tin trên nói về: truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
Truyền thống yêu nước được hình thành và bồi đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc là nét đặc trưng nổi bật nhất của truyền thống yêu nước.
	4,0 điểm


                               
                                                                                           Vật Lại, ngày 09/ 10/ 2023

	       Phê duyệt của BGH    
	    Phê duyệt của Tổ CM 
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	         Người lập

  
 
       Nguyễn Thị Thúy 
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